
SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

ĐIỆN BIÊN ĐÔNG_____________

Số: KQ2400616424_2504021437

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_____________

Điện Biên Đông, ngày 2 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu Gói 
thầu thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc 

cổ truyền năm 2025 - 2026, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu các gói thầu mua thuốc năm 2025 - 2026 của trung tâm Y tế 

huyện Điện Biên Đông, thuộc dự án/dự toán mua sắm Các gói thầu mua 
thuốc năm 2025 - 2026 của trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông____________________

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

            Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

            Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2024;

            Căn cứ Thông tư số 22/2024/ TT- BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa 
chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

            Căn cứ Thông tư số 03/2024/TT-BYT ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Bộ 
Y tế ban hành danh mục thuốc có ít nhất 03 hãng trong nước sản xuất trên dây 
chuyền sản xuất thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU- GMP hoặc tương 
đương EU- GMP và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của bộ y tế và về 
chất lượng, giá, khả năng cung cấp;

            Căn cứ Thông tư số 38/2021/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của 
Bộ Y tế quy định về chất Căn cứ Thông tư số 38/2021/TT-BYT ngày 31 tháng 
12 năm 2021 của Bộ Y tế quy định về chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền, 
thuốc cổ truyền;

            Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BYT ngày 17 tháng 5 năm 2024 của Bộ 
Y tế quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập;

            Căn cứ Quyết định số 439/QĐ-TTYT ngày 23 tháng 12 năm 2024 của 
Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông kiện toàn Tổ chuyên gia đấu thầu các gói 
thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị Y tế phục vụ công tác 
khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh;

            Căn cứ Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2024 của 
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UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt Danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu các gói thầu mua thuốc năm 2025 – 2026 của Trung tâm Y tế huyện Điện 
Biên Đông;

            Căn cứ Quyết định số 450/ QĐ- TTYT ngày 27 tháng 12 năm 2024, 
Quyết định số 452/QĐ-TTYT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Trung tâm Y tế 
phê duyệt, phê duyệt sửa đổi E - hồ sơ mời thầu Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc 
có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền năm 2025 - 2026.

            Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 247/BC-TCGTTYT ngày 21 tháng 
03 năm 2025 của Tổ Chuyên gia;

            Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-TTYT ngày 24 tháng 03 năm 2025 của 
Trung tâm Y tế  phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu Gói thầu thuốc dược 
liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền năm 2025 - 
2026;

            Căn cứ Quyết định số 438/QĐ-TTYT ngày 23 tháng 12 năm 2025 của 
Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Điện Biên đông về việc Kiện toàn Tổ Thẩm 
định đấu thầu các gói thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị 
Y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh;

            Căn cứ biên bản đối chiếu tài liệu của 09 nhà thầu xếp hạng 1 từ 08h00’ 
ngày 25/03/2025 đến 17h00’ ngày 31/03/2025;

            Xem xét đề nghị của Tổ Chuyên gia tại Tờ trình số 278/TTr -TCG ngày 
31 tháng 03 năm 2025 về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn 
nhà thầu t Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược 
liệu, thuốc cổ truyền năm 2025 - 2026; đề nghị của Tổ thẩm định đấu thầu mua 
sắm Gói thầu thuốc dược,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Gói thầu 
thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền 
năm 2025 - 2026; thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm:
            1. Thông tin về gói thầu: 
            - Số E-TBMT: IB2400616424
            - Tên gói thầu: Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với 
các dược liệu, thuốc cổ truyền năm 2025 - 2026
            - Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có): 4.919.750.000 VND
            - Tên chủ đầu tư: Trung Tâm Y tế Huyện Điện Biên Đông
            - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi
            - Loại hợp đồng: Đơn giá cố định
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            - Thời gian thực hiện gói thầu: 24 Tháng
            2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

S
T
T

Phần/
lô nhà 
thầu 
tham 

dự

Tên 
nhà 
thầu

Mã số 
thuế

Giá 
dự 

thầu 
(VND

)

Giá dự 
thầu 
sau 
hiệu 

chỉnh 
sai 

lệch 
thừa 
(nếu 
có), 

giảm 
giá 

(nếu 
có) 

(VND)

Điểm
 kỹ 

thuật
 (nếu 
có)

Giá 
đánh 
giá 

(nếu 
có) 

(VND
)

Giá 
trúng 
thầu 

(VND
)

Thời 
gian 
thực 
hiện 
gói 

thầu

Thời 
gian 
thực 
hiện 
hợp 
đồng

Các 
nội 

dung 
khác 
(nếu 
có)

1 Actiso,
 Cao 
mật 
lợn 
khô, 
Tỏi, 
Than 
hoạt 
tính.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
MEDI
BROS  
MIỀN 
BẮC 

0107575836 49.98
0.000

49.980
.000

85 49.98
0.000

24 
tháng

24 
tháng 
kể từ 
ngày 
ký

2 Actiso,
 Rau 
đắng 
đất, 
Bìm 
bìm

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 HẢI 
NAM 

5600166214 72.00
0.000

72.000
.000

86 72.00
0.000

24 
tháng

24 
tháng 
kể từ 
ngày 
ký

3 Bạch 
truật, 
Mộc 
hương,
 
Hoàng  
liên, 
Cam 
thảo, 
Bạch 
linh, 
Đảng 

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 CPC1 

0100108536 50.20
0.000

50.200
.000

85 50.20
0.000

24 
tháng

24 
tháng 
kể từ 
ngày 
ký
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sâm, 
Thần 
khúc, 
Trần 
bì, Sa 
nhân, 
Mạch 
nha, 
Sơn 
tra, 
Hoài 
sơn/
Sơn 
dược, 
Nhục 
đậu 
khấu.

4 Bạch 
truật, 
Mộc 
hương,
 
Hoàng  
liên, 
Cam 
thảo, 
Bạch 
linh, 
Đảng 
sâm, 
Thần 
khúc, 
Trần 
bì, Sa 
nhân, 
Mạch 
nha, 
Sơn 
tra, 
Hoài 
sơn/
Sơn 
dược, 
Nhục 
đậu 
khấu.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
PHƯƠ
NG 
THẢO 

5600187020 6.300
.000

6.300.0
00

86 6.300
.000

24 
tháng

24 
tháng 
kể từ 
ngày 
ký

5 Bạch 
truật, 

CÔNG
 TY 

5600298570 37.98
0.000

37.980
.000

85 37.98
0.000

24 
tháng

24 
tháng 
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Bạch 
linh, 
Hoàng  
kỳ, 
Toan 
táo 
nhân, 
Đẳng 
sâm, 
Mộc 
hương,
 Cam 
thảo, 
Đương 
quy, 
Viễn 
chí, 
Long 
nhãn, 
Đại 
táo.

TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 SƠN 
HÂN 
ĐIỆN 
BIÊN 

kể từ 
ngày 
ký

6 Bạch 
truật, 
Phục 
thần/
Bạch 
linh, 
Hoàng  
kỳ, 
Toan 
táo 
nhân, 
Nhân 
sâm/
Đẳng 
sâm, 
Mộc 
hương,
 Cam 
thảo, 
Đương 
quy, 
Viễn 
chí, 
(Long 
nhãn), 
(Đại 
táo).

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 HÀ 
THÀN
H 

5600177375 84.00
0.000

84.000
.000

85 84.00
0.000

24 
tháng

24 
tháng 
kể từ 
ngày 
ký
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7 Bột 
bèo 
hoa 
dâu

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
MEDI
BROS  
MIỀN 
BẮC 

0107575836 11.40
0.000

11.400
.000

85 11.40
0.000

24 
tháng

24 
tháng 
kể từ 
ngày 
ký

8 Cam 
thảo, 
Đảng 
sâm, 
Dịch 
chiết 
men 
bia

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
PHƯƠ
NG 
THẢO 

5600187020 798.0
00.00

0

798.00
0.000

86 798.0
00.00

0

24 
tháng

24 
tháng 
kể từ 
ngày 
ký

9 Cát 
lâm 
sâm, 
Đảng 
sâm, 
Bạch 
linh, 
Bạch 
truật, 
Cam 
thảo, 
Ý dĩ, 
Hoài 
sơn, 
Khiếm 
thực, 
Liên 
nhục, 
Mạch 
nha, 
Sử 
quân 
tử, 
Sơn 
tra, 
Thần 
khúc, 

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
ĐẦU 
TƯ 
QUỐC
 TẾ 
VIỆT 
Á 

0104563656 73.40
0.000

73.400
.000

82 73.40
0.000

24 
tháng

24 
tháng 
kể từ 
ngày 
ký
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Cốc 
tinh 
thảo, 
Ô tặc 
cốt, 
Bạch 
biển 
đậu.

10 Diệp 
hạ 
châu 
đắng, 
Xuyên  
tâm 
liên, 
Bồ 
công 
anh, 
Cỏ 
mực

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
ĐẦU 
TƯ 
QUỐC
 TẾ 
VIỆT 
Á 

0104563656 39.00
0.000

39.000
.000

84 39.00
0.000

24 
tháng

24 
tháng 
kể từ 
ngày 
ký

11 Diệp 
hạ 
châu, 
Nhân 
trần, 
Cỏ 
nhọ 
nồi, 
(Râu 
ngô/
Râu 
bắp), 
(Kim 
ngân 
hoa), 
(Nghệ)
.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
PHƯƠ
NG 
THẢO 

5600187020 63.84
0.000

63.840
.000

86 63.84
0.000

24 
tháng

24 
tháng 
kể từ 
ngày 
ký

12 Địa 
long, 
Hoàng  
kỳ, 
Đương 
quy, 
Xích 
thược, 
Xuyên  
khung, 
Đào 

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 
HACI

0107012015 448.0
00.00

0

448.00
0.000

82 448.0
00.00

0

24 
tháng

24 
tháng 
kể từ 
ngày 
ký
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nhân, 
Hồng 
hoa.

NCO 
VIỆT 
NAM 

13 Đinh 
lăng, 
bạch 
quả

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 HẢI 
NAM 

5600166214 50.00
0.000

50.000
.000

87 50.00
0.000

24 
tháng

24 
tháng 
kể từ 
ngày 
ký

14 Đinh 
lăng, 
bạch 
quả, 
đậu 
tương

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 HÀ 
THÀN
H 

5600177375 145.8
00.00

0

145.80
0.000

88 145.8
00.00

0

24 
tháng

24 
tháng 
kể từ 
ngày 
ký

15 Đương 
quy, 
Bạch 
truật, 
Nhân 
sâm/
Đảng 
sâm, 
Quế 
nhục, 
Thục 
địa, 
Cam 
thảo, 
Hoàng  
kỳ, 
Phục 
linh/
Bạch 
linh, 
Xuyên  
khung, 
Bạch 
thược.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
PHƯƠ
NG 
THẢO 

5600187020 9.000
.000

9.000.0
00

86 9.000
.000

24 
tháng

24 
tháng 
kể từ 
ngày 
ký

16 Gừng, 
mentho
l , tinh 

CÔNG
 TY 
TNHH 

5600177375 240.0
00.00

0

240.00
0.000

88 240.0
00.00

0

24 
tháng

24 
tháng 
kể từ 
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dầu 
bạc 
hà , 
tinh 
dầu 
tràm 
(Eucaly
ptol), 
methyl 
salicyla
t, tinh 
dầu 
long 
não, 
tinh 
dầu 
hương  
nhu 
trắng, 
tinh 
dầu 
quế

DƯỢC
 
PHẨM
 HÀ 
THÀN
H 

ngày 
ký

17 Hoắc 
hương,
 Tía 
tô, 
Bạch 
chỉ, 
Bạch 
linh, 
Đại 
phúc 
bì, 
Thươn
g 
truật, 
Hậu 
phác, 
Trần 
bì, 
Cam 
thảo, 
Cát 
cánh, 
Bán hạ 
chế, 
Can 
khươn

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 HÀ 
THÀN
H 

5600177375 29.20
0.000

29.200
.000

85 29.20
0.000

24 
tháng

24 
tháng 
kể từ 
ngày 
ký
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g

18 Hồng 
hoa, 
Đương 
quy, 
Xuyên  
khung, 
Sinh 
địa, 
Cam 
thảo, 
Xích 
thược, 
Sài hồ, 
Chỉ 
xác, 
Ngưu 
tất, 
Bạch 
quả

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
MEDI
BROS  
MIỀN 
BẮC 

0107575836 131.2
50.00

0

131.25
0.000

85 131.2
50.00

0

24 
tháng

24 
tháng 
kể từ 
ngày 
ký

19 Húng 
chanh,  
Núc 
nác, 
Cineol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
PHƯƠ
NG 
THẢO 

5600187020 144.9
00.00

0

144.90
0.000

85 144.9
00.00

0

24 
tháng

24 
tháng 
kể từ 
ngày 
ký

20 Húng 
chanh,  
Núc 
nác, 
Cineol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 
THỊNH
 
PHƯƠ
NG 
TỈNH 
ĐIỆN 

5600267325 163.8
00.00

0

163.80
0.000

84 163.8
00.00

0

24 
tháng

24 
tháng 
kể từ 
ngày 
ký
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BIÊN 

21 Kim 
tiền 
thảo

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 HÀ 
THÀN
H 

5600177375 148.8
00.00

0

148.80
0.000

86 148.8
00.00

0

24 
tháng

24 
tháng 
kể từ 
ngày 
ký

22 Kim 
tiền 
thảo, 
Râu 
mèo

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 HẢI 
NAM 

5600166214 29.40
0.000

29.400
.000

85 29.40
0.000

24 
tháng

24 
tháng 
kể từ 
ngày 
ký

23 Mã 
tiền 
chế, 
Đương 
quy, 
Đỗ 
trọng, 
Ngưu 
tất, 
Quế 
chi, 
Độc 
hoạt, 
Thươn
g 
truật, 
Thổ 
phục 
linh

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 CPC1 

0100108536 51.00
0.000

51.000
.000

85 51.00
0.000

24 
tháng

24 
tháng 
kể từ 
ngày 
ký

24 Mã 
tiền, 
Thươn
g 
truật, 
Hương 
phụ, 
Mộc 
hương,
 Địa 

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
MEDI
BROS  
MIỀN 
BẮC 

0107575836 34.20
0.000

34.200
.000

85 34.20
0.000

24 
tháng

24 
tháng 
kể từ 
ngày 
ký
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liền, 
Quế 
chi

25 Thục 
địa, 
Sơn 
thù, 
Mẫu 
đơn bì, 
Hoài 
sơn, 
Phục 
linh, 
Trạch 
tả, 
Câu 
kỷ tử, 
Cúc 
hoa 
vàng, 
Đương 
quy, 
Bạch 
thược, 
Bạch 
tật lê, 
Thạch 
quyết 
minh

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
PHƯƠ
NG 
THẢO 

5600187020 4.000
.000

4.000.0
00

86 4.000
.000

24 
tháng

24 
tháng 
kể từ 
ngày 
ký

            3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu: 
STT Phần/lô nhà thầu 

tham dự
Tên nhà thầu Mã số thuế Lý do nhà thầu 

không trúng thầu

1 Actiso, Rau đắng 
đất, Bìm bìm

CÔNG TY CP THƯƠNG 
MẠI DƯỢC LIỆU 
MƯỜNG THANH TỈNH 
ĐIỆN BIÊN 

5600231449 Bảo đảm dự thầu của 
Công ty cổ phần 
thương mại dược liệu 
Mường Thanh tỉnh 
Điện Biên không hợp 
lệ. Bảo đảm dự thầu 
không có chữ ký và 
dấu của ngân hàng 
thương mại cổ phần 
kỹ thương Việt Nam – 
Chi nhánh Đông đô

2 Actiso, rau đắng 
đất, bìm bìm

CÔNG TY CP THƯƠNG 
MẠI DƯỢC LIỆU 
MƯỜNG THANH TỈNH 

5600231449 Bảo đảm dự thầu của 
Công ty cổ phần 
thương mại dược liệu 
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ĐIỆN BIÊN Mường Thanh tỉnh 
Điện Biên không hợp 
lệ. Bảo đảm dự thầu 
không có chữ ký và 
dấu của ngân hàng 
thương mại cổ phần 
kỹ thương Việt Nam – 
Chi nhánh Đông đô

3 Bạc hà, Thanh hao, 
Địa liền, Thích gia 
đằng, Kim ngân, 
Tía tô, Kinh giới

CÔNG TY CP THƯƠNG 
MẠI DƯỢC LIỆU 
MƯỜNG THANH TỈNH 
ĐIỆN BIÊN 

5600231449 Bảo đảm dự thầu của 
Công ty cổ phần 
thương mại dược liệu 
Mường Thanh tỉnh 
Điện Biên không hợp 
lệ. Bảo đảm dự thầu 
không có chữ ký và 
dấu của ngân hàng 
thương mại cổ phần 
kỹ thương Việt Nam – 
Chi nhánh Đông đô

4 Bạch mao căn, 
Đương quy, Kim 
tiền thảo, Xa tiền 
tử, ý dĩ, Sinh địa.

CÔNG TY CP THƯƠNG 
MẠI DƯỢC LIỆU 
MƯỜNG THANH TỈNH 
ĐIỆN BIÊN 

5600231449 Bảo đảm dự thầu của 
Công ty cổ phần 
thương mại dược liệu 
Mường Thanh tỉnh 
Điện Biên không hợp 
lệ. Bảo đảm dự thầu 
không có chữ ký và 
dấu của ngân hàng 
thương mại cổ phần 
kỹ thương Việt Nam – 
Chi nhánh Đông đô

5 Bạch quả, đương 
quy

CÔNG TY CP THƯƠNG 
MẠI DƯỢC LIỆU 
MƯỜNG THANH TỈNH 
ĐIỆN BIÊN 

5600231449 Bảo đảm dự thầu của 
Công ty cổ phần 
thương mại dược liệu 
Mường Thanh tỉnh 
Điện Biên không hợp 
lệ. Bảo đảm dự thầu 
không có chữ ký và 
dấu của ngân hàng 
thương mại cổ phần 
kỹ thương Việt Nam – 
Chi nhánh Đông đô

6 Bạch truật, Mộc 
hương, Hoàng 
Đằng, Hoài sơn/
Sơn Dược, Trần bì, 
Hoàng liên, Bạch 
linh, Sa nhân, Bạch 

CÔNG TY CP THƯƠNG 
MẠI DƯỢC LIỆU 
MƯỜNG THANH TỈNH 
ĐIỆN BIÊN 

5600231449 Bảo đảm dự thầu của 
Công ty cổ phần 
thương mại dược liệu 
Mường Thanh tỉnh 
Điện Biên không hợp 
lệ. Bảo đảm dự thầu 
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thược, Cam thảo, 
Đảng sâm.

không có chữ ký và 
dấu của ngân hàng 
thương mại cổ phần 
kỹ thương Việt Nam – 
Chi nhánh Đông đô

7 Bạch truật, Bạch 
linh, Hoàng kỳ, 
Toan táo nhân, 
Đẳng sâm, Mộc 
hương, Cam thảo, 
Đương quy, Viễn 
chí, Long nhãn, Đại 
táo.

CÔNG TY CP THƯƠNG 
MẠI DƯỢC LIỆU 
MƯỜNG THANH TỈNH 
ĐIỆN BIÊN 

5600231449 Bảo đảm dự thầu của 
Công ty cổ phần 
thương mại dược liệu 
Mường Thanh tỉnh 
Điện Biên không hợp 
lệ. Bảo đảm dự thầu 
không có chữ ký và 
dấu của ngân hàng 
thương mại cổ phần 
kỹ thương Việt Nam – 
Chi nhánh Đông đô

8 Bạch truật, Bạch 
linh, Hoàng kỳ, 
Toan táo nhân, 
Đẳng sâm, Mộc 
hương, Cam thảo, 
Đương quy, Viễn 
chí, Long nhãn, Đại 
táo.

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM TUYÊN 
THẠC 

0600344154 Theo giấy phép đăng 
ký lưu hành sản phẩm 
được cục quản lý y, 
dược cổ truyền cấp 
phép lưu hành tại 
Quyết Định số 171/
QĐ- YDCT ngày 12 
tháng 06 năm 2024 
trong thành phần 
chính không có dược 
liệu Bạch linh lên sản 
phẩm không phù hợp 
với yêu cầu của E-
HSMT.

9 Bạch truật, Phục 
thần/ Bạch linh, 
Hoàng kỳ, Toan táo 
nhân, Nhân sâm/
Đẳng sâm, Mộc 
hương, Cam thảo, 
Đương quy, Viễn 
chí, (Long nhãn), 
(Đại táo).

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM SƠN 
HÂN ĐIỆN BIÊN 

5600298570 Mặt hàng dự thầu xếp 
hạng 2

10 Bạch truật, Phục 
thần/ Bạch linh, 
Hoàng kỳ, Toan táo 
nhân, Nhân sâm/
Đẳng sâm, Mộc 
hương, Cam thảo, 
Đương quy, Viễn 
chí, (Long nhãn), 

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM TUYÊN 
THẠC 

0600344154 Trong E- HSDT của 
mặt hàng chưa có bản 
cam kết về địa điểm 
nuôi trồng, thu hái 
dược liệu tại địa 
phương theo mẫu số 
07 khoản 3 Điều 13 
Thông tư số 38/2021/
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(Đại táo). TT- BYT ngày 31 
thang 12 năm 2021 
của Bộ Y tế.

11 Cát cánh, Kinh giới, 
Tử uyển, Bách bộ, 
Hạnh nhân, Cam 
thảo, Trần bì, Mạch 
môn.

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM BẾN 
TRE 

1300382591 Mặt hàng dự thầu có 
Giá dự thầu cao hơn 
giá kế hoạch đã được 
UBND tỉnh Phê duyệt

12 Diệp hạ châu, Chua 
ngút, Cỏ nhọ nồi

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC 
VIETAMERICAN 

0106170629 Theo công văn trả lời 
số 29/CV-VA ngày 14 
tháng 03 năm 2025 
chưa cung cấp được 
tài liệu chứng minh 
được nguồn gốc xuất 
xứ rõ ràng của dược 
liệu theo yêu cầu của 
E-HSMT.

13 Diệp hạ châu, Đảng 
sâm, Nhân trần, 
Bạch Thược, Bạch 
truật, Cam thảo, 
Đương quy, Phục 
Linh, Trần bì

CÔNG TY CP THƯƠNG 
MẠI DƯỢC LIỆU 
MƯỜNG THANH TỈNH 
ĐIỆN BIÊN 

5600231449 Bảo đảm dự thầu của 
Công ty cổ phần 
thương mại dược liệu 
Mường Thanh tỉnh 
Điện Biên không hợp 
lệ. Bảo đảm dự thầu 
không có chữ ký và 
dấu của ngân hàng 
thương mại cổ phần 
kỹ thương Việt Nam – 
Chi nhánh Đông đô

14 Địa liền, Thương 
truật, Đại hồi, Quế 
chi, Thiên niên 
kiện, Huyết giác, 
Long não

CÔNG TY CP THƯƠNG 
MẠI DƯỢC LIỆU 
MƯỜNG THANH TỈNH 
ĐIỆN BIÊN 

5600231449 Bảo đảm dự thầu của 
Công ty cổ phần 
thương mại dược liệu 
Mường Thanh tỉnh 
Điện Biên không hợp 
lệ. Bảo đảm dự thầu 
không có chữ ký và 
dấu của ngân hàng 
thương mại cổ phần 
kỹ thương Việt Nam – 
Chi nhánh Đông đô

15 Độc hoạt, Phòng 
phong, Tang ký 
sinh, Đỗ trọng, 
Ngưu tất, Trinh nữ, 
Hồng hoa, Bạch 
chỉ, Tục đoạn, Bổ 
cốt chỉ

CÔNG TY CP THƯƠNG 
MẠI DƯỢC LIỆU 
MƯỜNG THANH TỈNH 
ĐIỆN BIÊN 

5600231449 Bảo đảm dự thầu của 
Công ty cổ phần 
thương mại dược liệu 
Mường Thanh tỉnh 
Điện Biên không hợp 
lệ. Bảo đảm dự thầu 
không có chữ ký và 
dấu của ngân hàng 
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thương mại cổ phần 
kỹ thương Việt Nam – 
Chi nhánh Đông đô

16 Gừng CÔNG TY CP THƯƠNG 
MẠI DƯỢC LIỆU 
MƯỜNG THANH TỈNH 
ĐIỆN BIÊN 

5600231449 Bảo đảm dự thầu của 
Công ty cổ phần 
thương mại dược liệu 
Mường Thanh tỉnh 
Điện Biên không hợp 
lệ. Bảo đảm dự thầu 
không có chữ ký và 
dấu của ngân hàng 
thương mại cổ phần 
kỹ thương Việt Nam – 
Chi nhánh Đông đô

17 Đương quy, Ích 
mẫu, Ngưu tất, 
Thục địa, Xích 
thược, Xuyên 
khung

CÔNG TY CP THƯƠNG 
MẠI DƯỢC LIỆU 
MƯỜNG THANH TỈNH 
ĐIỆN BIÊN 

5600231449 Bảo đảm dự thầu của 
Công ty cổ phần 
thương mại dược liệu 
Mường Thanh tỉnh 
Điện Biên không hợp 
lệ. Bảo đảm dự thầu 
không có chữ ký và 
dấu của ngân hàng 
thương mại cổ phần 
kỹ thương Việt Nam – 
Chi nhánh Đông đô

18 Hy thiêm, Thiên 
niên kiện

CÔNG TY CP THƯƠNG 
MẠI DƯỢC LIỆU 
MƯỜNG THANH TỈNH 
ĐIỆN BIÊN 

5600231449 Bảo đảm dự thầu của 
Công ty cổ phần 
thương mại dược liệu 
Mường Thanh tỉnh 
Điện Biên không hợp 
lệ. Bảo đảm dự thầu 
không có chữ ký và 
dấu của ngân hàng 
thương mại cổ phần 
kỹ thương Việt Nam – 
Chi nhánh Đông đô

19 Kim tiền thảo CÔNG TY CP THƯƠNG 
MẠI DƯỢC LIỆU 
MƯỜNG THANH TỈNH 
ĐIỆN BIÊN 

5600231449 Bảo đảm dự thầu của 
Công ty cổ phần 
thương mại dược liệu 
Mường Thanh tỉnh 
Điện Biên không hợp 
lệ. Bảo đảm dự thầu 
không có chữ ký và 
dấu của ngân hàng 
thương mại cổ phần 
kỹ thương Việt Nam – 
Chi nhánh Đông đô
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20 Kim tiền thảo CÔNG TY CỔ PHẦN 
TÂN VỸ AN 

0108987085 Mặt hàng dự thầu xếp 
hạng 2

21 Men bia ép tinh chế CÔNG TY CP THƯƠNG 
MẠI DƯỢC LIỆU 
MƯỜNG THANH TỈNH 
ĐIỆN BIÊN 

5600231449 Bảo đảm dự thầu của 
Công ty cổ phần 
thương mại dược liệu 
Mường Thanh tỉnh 
Điện Biên không hợp 
lệ. Bảo đảm dự thầu 
không có chữ ký và 
dấu của ngân hàng 
thương mại cổ phần 
kỹ thương Việt Nam – 
Chi nhánh Đông đô

22 Sinh địa, Mạch 
môn, Huyền sâm, 
Bối mẫu, Bạch 
thược, Mẫu đơn bì, 
Cam thảo.

CÔNG TY CP THƯƠNG 
MẠI DƯỢC LIỆU 
MƯỜNG THANH TỈNH 
ĐIỆN BIÊN 

5600231449 Bảo đảm dự thầu của 
Công ty cổ phần 
thương mại dược liệu 
Mường Thanh tỉnh 
Điện Biên không hợp 
lệ. Bảo đảm dự thầu 
không có chữ ký và 
dấu của ngân hàng 
thương mại cổ phần 
kỹ thương Việt Nam – 
Chi nhánh Đông đô

23 Tam Thất CÔNG TY CP THƯƠNG 
MẠI DƯỢC LIỆU 
MƯỜNG THANH TỈNH 
ĐIỆN BIÊN 

5600231449 Bảo đảm dự thầu của 
Công ty cổ phần 
thương mại dược liệu 
Mường Thanh tỉnh 
Điện Biên không hợp 
lệ. Bảo đảm dự thầu 
không có chữ ký và 
dấu của ngân hàng 
thương mại cổ phần 
kỹ thương Việt Nam – 
Chi nhánh Đông đô

24 Tân di hoa, Thương 
nhĩ tử, Ngũ sắc

CÔNG TY CP THƯƠNG 
MẠI DƯỢC LIỆU 
MƯỜNG THANH TỈNH 
ĐIỆN BIÊN 

5600231449 Bảo đảm dự thầu của 
Công ty cổ phần 
thương mại dược liệu 
Mường Thanh tỉnh 
Điện Biên không hợp 
lệ. Bảo đảm dự thầu 
không có chữ ký và 
dấu của ngân hàng 
thương mại cổ phần 
kỹ thương Việt Nam – 
Chi nhánh Đông đô

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



            4. Thông tin về hàng hóa, thiết bị trúng thầu: 
ST
T

Mã 
phầ
n 

(lô)

Mã 
thuố

c

Tên 
thuố

c

Tên 
hoạt 
chất

/
Tên 
thàn

h 
phầ
n 

của 
thuố

c

Nồn
g 

độ, 
hàm 
lượ
ng

Đườ
ng 

dùn
g

Dạn
g 

bào 
chế

Quy 
các
h

Nhó
m 

thuố
c

Hạn 
dùn
g 

(Tuổ
i 

thọ)

GĐ
KLH

 
hoặc

 
GP
NK

Tên 
cơ 
sở 

sản 
xuất

Xuất
 xứ

Đơn 
vị 

tính

Số 
lượ
ng

Đơn 
giá 
trún

g 
thầu

 
(VN
D)

Thà
nh 
tiền

Tiến
 độ 
cung
 cấp

1 PP2
400
518
696

CP0
1

Chor
latc
yn

Cao 
mật 
lợn 
khô; 
Tỏi 
khô; 
Cao 
đặc 
Acti
so 
(tươ
ng 
đươn
g 
100
0mg 
Acti
so); 
Than
 
hoạt 
tính.

50mg
; 
50mg
; 
125m
g; 
25m
g.

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
4 vỉ 
x 10 
viên

3 36 
thán
g

GC-
269-
17
 CV 
gia 
hạn 
số 
192/
QĐ-
YDC
T 
ngày
 
25/8
/202
2

Côn
g ty 
Cổ 
phần
 
Dượ
c 
Trun
g 
ương
 
Medi
plan
tex

Việt 
Na
m

Viên 20.0
00

2.49
9

49.9
80.0
00

24 
thán
g

2 PP2
400
518
697

CP0
2

Boga
nic 
Fort
e

Cao 
khô 
Acti
sô 
EP; 
Cao 
khô 
Rau 
đắng
 đất 
8:1; 
Cao 
khô 
Bìm 
bìm

170 
mg; 
128 
mg; 
13,6 
mg

Uốn
g

Viên 
nang
 
mề
m

Hộp 
10 
vỉ x 
10 
viên

1 24 
thán
g

VD-
1979
1-13

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
công
 
nghệ
 cao 
Trap
haco

Việt 
Na
m

Viên 40.0
00

1.80
0

72.0
00.0
00

24 
thán
g

3 PP2
400
518
704

CP0
9

Đại 
tràng
 
hoàn
 Bà 
Giằ
ng

Bạch
 
truật 
20,0
mg, 
Mộc 
hươn
g 

Bạch
 
truật 
20,0
mg, 
Mộc 
hươn
g 

Uốn
g

Viên 
hoàn
 
cứn
g

Hộp 
1 lọ 
x 
240 
viên

3 36 
thán
g

TCT
-001
59-2
3

Nhà 
máy 
sản 
xuất 
thuố
c 
YHC
T 

Việt 
Na
m

Viên 100.
000

502 50.2
00.0
00

24 
thán
g
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6,8m
g, 
Hoà
ng 
liên 
3,4m
g, 
Cam 
thảo 
4,0m
g, 
Bạch
 linh 
13,4
mg, 
Đản
g 
sâm 
6,8m
g, 
Thần
 
khúc
 
6,8m
g, 
Trần 
bi 
13,4
mg, 
Sa 
nhân
 
6,8m
g, 
Mạc
h 
nha 
6,8m
g, 
Sơn 
tra 
6,8m
g, 
Hoài
 sơn 
6,8m
g, 
Nhụ
c 
đậu 
khấu
 
13,
4mg

6,8m
g, 
Hoà
ng 
liên 
3,4m
g, 
Cam 
thảo 
4,0m
g, 
Bạch
 linh 
13,4
mg, 
Đẳn
g 
sâm 
6,8m
g, 
Thần
 
khúc
 
6,8m
g, 
Trần 
bi 
13,4
mg, 
Sa 
nhân
 
6,8m
g, 
Mạc
h 
nha 
6,8m
g, 
Sơn 
tra 
6,8m
g, 
Hoài
 sơn 
6,8m
g, 
Nhụ
c 
đậu 
khấu
 
13,
4mg

Bà 
Giằn
g - 
Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 
phẩ
m 
Bagi
aco 
- 
Chi 
nhán
h Hà 
Na
m

4 PP2
400
518
705

CP1
0

Đại 
tràng
 H/B

Bạch
 
truật
, 

600
mg;
200
mg;

Uốn
g

Viên 
nén 
bao 
phi

Hộp 
10 
vỉ x 
10 

3 36 
thán
g

VD-
3098
5-18

Côn
g ty 
cổ 
phần

Việt 
Na
m

Viên 6.00
0

1.05
0

6.30
0.00
0

24 
thán
g
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Mộc 
hươn
g, 
Hoà
ng 
liên, 
Cam 
thảo,
 
Bạch
 
linh, 
Đản
g 
sâm, 
Thần
 
khúc
, 
Trần 
bì, 
Sa 
nhân
, 
Mạc
h 
nha, 
Sơn 
tra, 
Hoài
 
sơn/
Sơn 
dược
, 
Nhụ
c 
đậu 
khấu
.

100
mg;
120
mg;
400
mg;
200
mg;
200
mg;
400
mg;
200
mg;
200
mg;
200
mg;
400
mg;
400
mg

m viên  TM 
dược
 
VTY
T 
Khải
 Hà

5 PP2
400
518
706

CP1
1

Quy 
tỳ.V
T

Bạch
 
truật
, 
Bạch
 
linh, 
Hoà
ng 
kỳ, 
Toan
 táo 
nhân
, 
Đẳn
g 
sâm, 
Mộc 
hươn

Mỗi 
10 
ml 
cao 
lỏng 
chứa
 các 
chất 
được
 
chiết
 
xuất 
từ 
các 
dược
 
liệu: 
Đản

Uốn
g

Cao 
lỏng

Chai 
90m
l

3 36 
thán
g

"VD
-313
48-1
8
"

Côn
g ty 
CPT
M 
dược
 
VTY
T 
Khải
 Hà

Việt 
Na
m

Hộp 
1 
chai 
90m
l

1.00
0

37.9
80

37.9
80.0
00

24 
thán
g
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g, 
Cam 
thảo,
 
Đươ
ng 
quy, 
Viễn 
chí, 
Long
 
nhãn
, 
Đại 
táo.

g 
sâm 
0,5g;
 
Bạch
 
truật 
1,0g;
 
Hoà
ng 
kỳ 
1,0g;
 
Cam 
thảo 
0,25
g; 
Phục
 linh 
1,0g;
 
Viễn 
chí 
0,1 
g; 
Toan
 táo 
nhân
 
1,0g;
 
Long
 
nhãn
1,0g;
 
Đươ
ng 
quy 
0,1g;
 
Mộc 
hươn
g 
0,5g;
 Đại 
táo 
0,25
g và 
tá 
dược
 vừa 
đủ.

6 PP2
400
518
707

CP1
2

Siro 
Bổ 
tâm 
tỳ

Bạch
 
truật
, 
Phục

Tron
g 
10ml
 siro 
thuố

Uốn
g

Siro Hộp 
20 
ống 
x 
10m

3 30 
thán
g

VD-
2356
0-15
Gia 
hạn 

Côn
g ty 
CP 
dược
 

Việt 
Na
m

Ống 20.0
00

4.20
0

84.0
00.0
00

24 
thán
g

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



 
thần
/
Bạch
 
linh, 
Hoà
ng 
kỳ, 
Toan
 táo 
nhân
, 
Nhâ
n 
sâm/
Đẳn
g 
sâm, 
Mộc 
hươn
g, 
Cam 
thảo,
 
Đươ
ng 
quy, 
Viễn 
chí, 
(Lon
g 
nhãn
), 
(Đại 
táo).

c có 
chứa
 các 
chất 
chiết
 
được
 từ 
các 
dược
 liệu 
tươn
g 
ứng: 
1,2g;
 
1,2g;
 
1,2g;
 
2,0g;
 
1,2g;
 
0,4g;
 
0,4g;
 
1,2g;
 
0,6g;
 
1,2g

l đến 
03/0
6/20
26. 
Số 
QĐ: 
86/
QĐ-
YD
CT

phẩ
m 
Hoa 
Việt

7 PP2
400
518
708

CP1
3

Med
iPhy
lami
n

Bột 
chiết
 bèo 
hoa 
dâu

250
mg

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
10 
vỉ x 
10 
viên

3 36 
thán
g

893
200
128
200
(VD
-243
51-1
6)

Côn
g ty 
Cổ 
phần
 
Dượ
c 
Trun
g 
ương
 
Medi
plan
tex

Việt 
Na
m

Viên 6.00
0

1.90
0

11.4
00.0
00

24 
thán
g

8 PP2
400
518
709

CP1
4

Phal
into
p

Cam 
thảo,
 
Đản
g 
sâm, 
Dịch
 
chiết

10ml
 
gồm
:
0,5g;
 
1,5g;
 
10g

Uốn
g

Dun
g 
dịch 
thuố
c 
nướ
c

Hộp 
20 
ống 
x 
10m
l

3 36 
thán
g

8932
0072
3624
 
(VD
-240
94-1
6)

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
Dượ
c Hà 
Tĩnh

Việt 
Na
m

Ống 200.
000

3.99
0

798.
000.
000

24 
thán
g
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men 
bia

9 PP2
400
518
712

CP1
7

Thuố
c 
cam 
Hàn
g 
Bạc 
gia 
truy
ền 
Tùng
 Lộc

Cát 
lâm 
sâm, 
Đản
g 
sâm, 
Bạch
 
linh, 
Bạch
 
truật
, 
Cam 
thảo,
 Ý 
dĩ, 
Hoài
 sơn, 
Khi
ếm 
thực,
 
Liên 
nhục
, 
Mạc
h 
nha, 
Sử 
quân
 tử, 
Sơn 
tra, 
Thần
 
khúc
, 
Cốc 
tinh 
thảo,
 Ô 
tặc 
cốt, 
Bạch
 
biển 
đậu.

Mỗi 
gói 
bột 
8g 
chứa
: 
0,5g;
 1g; 
0,7g;
 
0,6g;
 
0,45
g; 
0,5g;
 
0,55
g; 
0,3g;
 
1,2g;
 
0,5g;
 
0,4g;
 
0,5g;
 
0,2g;
 
0,12
g; 
0,17
g; 
0,31
g.

Uốn
g

Thuố
c 
bột 
uốn
g

Hộp 
10 
gói 
x 8 
gam

3 30 
thán
g

VD-
2750
1-17

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 
quốc
 tế 
Tùng
 Lộc

Việt 
Na
m

Gói 10.0
00

7.34
0

73.4
00.0
00

24 
thán
g

10 PP2
400
518
713

CP1
8

Atili
ver 
Diệp
 hạ 
châu

Diệp
 hạ 
châu 
đắng
, 
Xuy
ên 
tâm 

Cao 
khô 
dược
 liệu 
180
mg 
tươn
g 

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
2 túi 
x 5 
vỉ x 
10 
viên

2 36 
thán
g

VD-
2216
7-15

Côn
g ty 
CP 
Dượ
c 
phẩ
m 
Kha

Việt 
Na
m

Viên 20.0
00

1.95
0

39.0
00.0
00

24 
thán
g
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liên, 
Bồ 
công
 
anh, 
Cỏ 
mực
.

đươn
g: 
800m
g; 
200m
g; 
200m
g; 
200
mg

ng 
Min
h

11 PP2
400
518
716

CP2
1

Mát 
gan 
giải 
độc 
- HT

Diệp
 hạ 
châu
, 
Nhâ
n 
trần, 
Cỏ 
nhọ 
nồi, 
(Râu
 
ngô/
Râu 
bắp),
 
(Kim
 
ngân
 
hoa),
 
(Ngh
ệ).

10 
ml 
siro 
chứa
:
 
600
mg;
 
500
mg;
 
600m
g; 
1000
mg; 
600m
g; 
240
mg

Uốn
g

Siro Hộp 
20 
ống 
x 
10m
l

3 36 
thán
g

VD- 
2276
0- 
15

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
Dượ
c Hà 
Tĩnh

Việt 
Na
m

Ống 20.0
00

3.19
2

63.8
40.0
00

24 
thán
g

12 PP2
400
518
718

CP2
3

Hoạt
 
huyế
t 
thôn
g 
mạc
h

Địa 
long,
 
Hoà
ng 
kỳ, 
Đươ
ng 
quy, 
Xích
 
thượ
c, 
Xuy
ên 
khun
g, 
Đào 
nhân
, 
Hồn
g 
hoa.

0,15
g; 
6g; 
0,3g;
 
0,3g;
 
 
0,15
g; 
0,15
g; 
0,15
g

Uốn
g

Viên 
hoàn
 
cứn
g

Hộp 
1 
chai 
30 
viên
;
 60 
viên

3 36 
thán
g

VD-
3385
1-19

Côn
g ty 
CP 
Dượ
c
 
Quố
c tế 
Tùng
 Lộc

Việt 
Na
m

Viên 140.
000

3.20
0

448.
000.
000

24 
thán
g

13 PP2 CP2 Cegi Cao 250 Uốn Viên Hộp 2 36 VD- Nhà Việt Viên 20.0 2.50 50.0 24 
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400
518
719

4 nkto
n

đặc 
rễ 
Đinh
 
lăng 
(tươ
ng 
đươn
g 
với 
rễ 
Đinh
 
lăng 
2500
mg); 
Cao 
khô 
lá 
bạch 
quả 
(Tươ
ng 
đươn
g 
khôn
g 
dưới 
24% 
gink
go 
flav
onoi
d 
toàn 
phần
)

mg; 
100 
mg

g nang
 
mề
m

5 vỉ 
x 10 
viên,
 hộp 
3 vỉ 
x 10 
viên

thán
g

3368
9-19

máy
HD
PHA
RMA
 EU
- 
Côn
g ty 
cổ
phần
 
Dượ
c 
Vật
tư Y 
tế 
Hải
Dươ
ng

Na
m

00 0 00.0
00

thán
g

14 PP2
400
518
720

CP2
5

Tuần
 
hoàn
 não 
Thái 
Dươ
ng

Đinh
 
lăng,
 
bạch 
quả, 
đậu 
tươn
g

0,2g,
 
0,03
3g, 
0,08
3g

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
2 vỉ 
x 6 
viên

3 36 
thán
g

893
200
131
600
(VD
-273
26-1
7)

Chi 
nhán
h 
Côn
g ty 
cổ 
phần
 Sao 
Thái 
Dươ
ng 
tại 
Hà 
Na
m

Việt 
Na
m

Viên 50.0
00

2.91
6

145.
800.
000

24 
thán
g

15 PP2
400
518
722

CP2
7

Thập
 
toàn 
đại 
bổ

Đươ
ng 
quy, 
Bạch
 
truật
, 

440m
g; 
440m
g; 
660m
g; 
440m

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
5 vỉ 
x 10 
viên

3 36 
thán
g

VD-
2836
0-17

Côn
g ty 
cổ 
phần
 TM 
dược
 

Việt 
Na
m

Viên 10.0
00

900 9.00
0.00
0

24 
thán
g
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Nhâ
n 
sâm/
Đản
g 
sâm, 
Quế 
nhục
, 
Thục
 địa, 
Cam 
thảo,
 
Hoà
ng 
kỳ, 
Phục
 
linh/
Bạch
 
linh, 
Xuy
ên 
khun
g, 
Bạch
 
thượ
c.

g; 
660m
g; 
352m
g; 
660m
g; 
352m
g; 
352m
g; 
440
mg

VTY
T 
Khải
 Hà

16 PP2
400
518
724

CP2
9

Dầu 
gừng
 
Thái 
Dươ
ng

Gừng
, 
ment
hol , 
tinh 
dầu 
bạc 
hà , 
tinh 
dầu 
tràm 
(Euc
alypt
ol), 
meth
yl 
salic
ylat, 
tinh 
dầu 
long 
não, 
tinh 
dầu 
hươn
g 
nhu 
trắng

3g(2
,2ml)
, 
1,74
g, 
0,24
ml, 
0,24
ml, 
1,2g,
 
0,12
ml, 
0,06
ml, 
0,12
ml

Dùn
g 
ngoà
i

Dầu 
xoa

Hộp 
1 lọ 
6ml

3 60 
thán
g

8931
0063
6024
 
(VD
-293
68-1
8)

Chi 
nhán
h 
Côn
g ty 
cổ 
phần
 Sao 
Thái 
Dươ
ng 
tại 
Hà 
Na
m

Việt 
Na
m

Lọ 8.00
0

30.0
00

240.
000.
000

24 
thán
g
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, 
tinh 
dầu 
quế

17 PP2
400
518
726

CP3
1

Cảm 
mạo 
thôn
g

Hoắc
 
hươn
g, 
Tía 
tô, 
Bạch
 chỉ, 
Bạch
 
linh, 
Đại 
phúc
 bì, 
Thư
ơng 
truật
, 
Hậu 
phác
, 
Trần 
bì, 
Cam 
thảo,
 Cát 
cánh
, 
Bán 
hạ 
chế, 
Can 
khư
ơng

176m
g; 
148m
g; 
140m
g; 
175m
g; 
175m
g; 
175m
g; 
140m
g; 
105m
g; 
53mg
; 
105m
g; 
88mg
, 
35m
g

Uốn
g

Viên 
nén 
bao 
phi
m

Hộp 
2 vỉ 
x 12 
viên

3 24 
thán
g

VD-
3292
1-19
Gia 
hạn 
đến 
31/1
2/20
24. 
Số 
QĐ: 
59/
QĐ-
YD
CT

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
Dượ
c 
phẩ
m 
Trườ
ng 
Thọ

Việt 
Na
m

Viên 20.0
00

1.46
0

29.2
00.0
00

24 
thán
g

18 PP2
400
518
727

CP3
2

Cere
caps

Hồn
g 
hoa; 
Đươ
ng 
quy; 
Xuy
ên 
khun
g; 
Sinh 
địa; 
Cam 
thảo;
 
Xích
 
thượ
c; 
Sài 
hồ; 

280m
g; 
685m
g; 
685m
g; 
375m
g; 
375m
g; 
375m
g; 
280m
g; 
280m
g; 
375m
g; 
15m
g.

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
3 vỉ 
x 10 
viên

3 36 
thán
g

VD-
2434
8-16 
Gia 
hạn 
số: 
86/
QĐ-
YDC
T 
ngày
 
03/6
/202
1

Côn
g ty 
Cổ 
phần
 
Dượ
c 
Trun
g 
ương
 
Medi
plan
tex

Việt 
Na
m

Viên 50.0
00

2.62
5

131.
250.
000

24 
thán
g
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Chỉ 
xác; 
Ngư
u 
tất; 
Cao 
khô 
lá 
bạch 
quả.

19 PP2
400
518
728

CP3
3

Thuố
c ho 
Ast
emi
x

Hún
g 
chan
h, 
Núc 
nác, 
Cine
ol

500m
g; 
125m
g; 
0,8
83m
g

Uốn
g

Cao 
lỏng

Hộp 
30 
gói 
x 
5ml

4 24 
thán
g

8931
0026
4900
 
(VD
-334
07-1
9)

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 
phẩ
m 
An 
Thiê
n

Việt 
Na
m

Gói 60.0
00

2.41
5

144.
900.
000

24 
thán
g

20 PP2
400
518
729

CP3
4

Thuố
c ho 
Ast
emi
x

Hún
g 
chan
h, 
Núc 
nác, 
Cine
ol

500m
g; 
125m
g; 
0,8
83m
g/1m
l

Uốn
g

Cao 
lỏng

Hộp 
1 
chai 
60m
l

3 24 
thán
g

VD-
3340
7-19

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 
phẩ
m 
An 
Thiê
n

Việt 
Na
m

Chai
/lọ

6.00
0

27.3
00

163.
800.
000

24 
thán
g

21 PP2
400
518
732

CP3
7

Kim 
tiền 
thảo 
HM

Kim 
tiền 
thảo

600
mg

Uốn
g

Thuố
c 
cốm

Hộp 
21 
gói 
x 2g

3 36 
thán
g

893
210
130
200
(VD
-272
37-1
7)

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
Dượ
c vật 
tư y 
tế 
Hải 
Dươ
ng

Việt 
Na
m

Gói 40.0
00

3.72
0

148.
800.
000

24 
thán
g

22 PP2
400
518
734

CP3
9

Kim
raso

Cao 
đặc 
kim 
tiền 
thảo;
 Cao 
đặc 
râu 
mèo

142.
8mg;
 
46.
6mg

Uốn
g

Viên 
nén 
bao 
phi
m

Hộp 
1 lọ 
x 
60,1
00 
viên

3 24 
thán
g

VD-
1499
1-11

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 
phẩ
m 
Trun
g 
ương

Việt 
Na
m

Viên 40.0
00

735 29.4
00.0
00

24 
thán
g
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23 PP2
400
518
735

CP4
0

Phon
g tê 
thấp 
Bà 
Giằ
ng

Mã 
tiền 
chế 
14mg
, 
Đươ
ng 
quy 
14mg
, Đỗ 
trọn
g 
14mg
, 
Ngư
u tất 
12mg
, 
Quế 
chi 
8mg,
 
Thư
ơng 
truật 
16mg
 ,Độ
c 
hoạt 
16mg
, 
Thổ 
phục
 linh 
20m
g

Mã 
tiền 
chế 
14mg
, 
Đươ
ng 
quy 
14mg
, Đỗ 
trọn
g 
14mg
, 
Ngư
u tất 
12mg
, 
Quế 
chi 
8mg,
 
Thư
ơng 
truật 
16mg
 ,Độ
c 
hoạt 
16mg
, 
Thổ 
phục
 linh 
20m
g

Uốn
g

Viên 
hoàn
 
cứn
g

Hộp 
15 
gói 
x 12 
viên

3 36 
thán
g

TCT
-001
27-2
3

Nhà 
máy 
sản 
xuất 
thuố
c 
YHC
T 
Bà 
Giằn
g - 
Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 
phẩ
m 
Bagi
aco 
- 
Chi 
nhán
h Hà 
Na
m

Việt 
Na
m

gói 10.0
00

5.10
0

51.0
00.0
00

24 
thán
g

24 PP2
400
518
736

CP4
1

Fren
tine

Bột 
Mã 
tiền 
chế 
(tươ
ng 
đươn
g 
Mã 
tiền 
50mg
), 
Bột 
kép 
dược
 liệu 
(tươ
ng 
đươn
g: 
Thư
ơng 

50mg
, 
(20m
g, 
13mg
, 
8mg,
 
6mg,
 
3mg)
 
50m
g

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
3 vỉ 
x 10 
viên

3 36 
thán
g

VD-
2530
6-16 
Gia 
hạn 
số: 
38/
QĐ-
YDC
T 
ngày
 
07/0
3/20
24

Côn
g ty 
Cổ 
phần
 
Dượ
c 
Phẩ
m 
Trun
g 
Ươn
g 3

Việt 
Na
m

Viên 20.0
00

1.71
0

34.2
00.0
00

24 
thán
g
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truật
, 
Hươ
ng 
phụ, 
Mộc 
hươn
g, 
Địa 
liền, 
Quế 
chi)

25 PP2
400
518
742

CP4
7

Viên 
sáng 
mắt 
Khải
 hà

Thục
 địa, 
Sơn 
thù, 
Mẫu 
đơn 
bì, 
Hoài
 sơn, 
Phục
 
linh, 
Trạc
h tả, 
Câu 
kỷ 
tử, 
Cúc 
hoa 
vàng
, 
Đươ
ng 
quy, 
Bạch
 
thượ
c, 
Bạch
 tật 
lê, 
Thạc
h 
quyế
t 
min
h

500 
mg; 
250 
mg; 
187,
5 
mg; 
250 
mg; 
187,
5 
mg; 
187,
5 
mg; 
187,
5 
mg; 
187,
5 
mg; 
187,
5 
mg; 
187,
5 
mg; 
187,
5 
mg; 
250 
mg.

Uốn
g

Viên 
nén 
bao 
phi
m

Hộp 
5 vỉ 
x 10 
viên

3 36 
thán
g

VD-
3224
6-19

Côn
g ty 
cổ 
phần
 TM 
dược
 
VTY
T 
Khải
 Hà

Việt 
Na
m

Viên 5.00
0

800 4.00
0.00
0

24 
thán
g

            Điều 2. Tổ chức thực hiện 
            Giao Giao Khoa Dược - TTB - VTYT, Phòng Tổ chức - Hành chính Kế 
toán, các khoa phòng liên quan và các nhà thầu có tên tại Điều 1, căn cứ nội 
dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện 
hợp đồng. căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành 
tổ chức hoàn thiện hợp đồng.
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            Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng 
phòng/ Phó trưởng phòng Phụ trách Khoa Dược - TTB - VTYT, Trưởng/ phó 
Phòng Tổ chức - Hành chính Kế toán, Trưởng Khoa/ Phó trưởng khoa Phụ trách 
các Khoa; Trưởng trạm/ Phó trưởng trạm Phụ trách Trạm Y tế xã thuộc Trung 
tâm Y tế huyện Điện Biên Đông và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-    Như Điều 3;
-    Lãnh đạo TTYT;
-    Nhà thầu trúng thầu;
-    BHXH tỉnh, huyện;
-    Website TTYT;
-    Lưu VT, TCG, TTĐ.
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